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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 24/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 GKM 0 0 77.500 2.920.460.000 77.500 2.920.460.000
2 HHC 300 25.050.000 0 0 300 25.050.000
3 IDJ 402 6.231.000 1.200 21.430.000 1.602 27.661.000
4 LIG 0 0 200 1.380.000 200 1.380.000
5 PVB 0 0 58.300 1.055.520.000 58.300 1.055.520.000
6 S99 208.000 2.818.840.000 0 0 208.000 2.818.840.000
7 SHS 10 129.000 100 1.420.000 110 1.549.000
8 TDT 0 0 200 2.000.000 200 2.000.000
9 TIG 69 869.400 0 0 69 869.400

10 TNG 28 705.600 1.200 33.080.000 1.228 33.785.600
11 VCS 4 287.600 0 0 4 287.600

Tổng 208.813 2.852.112.600 138.700 4.035.290.000 347.513 6.887.402.600


